DANH SÁH LỚP 5 TUỔI E
Năm học: 2018-2019
Khuthuận thành
	Stt
	Họ và tên học sinh
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
( Nữ)
	Họ tên Bố
	Họ Tên Mẹ
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	Ngyễn Bùi Bảo An
	06/07/2013
	x
	Nguyễn Thành Đoàn
	Đinh Thị Nhung
	Trại Thành–Đông Mai
	

	2
	Nguyễn Nhật  Minh
	10/01/2013
	
	Nguyễn Văn Thanh
	Phạm Thị Là
	Tân Mai- Đông Mai
	

	3
	Vũ Đình Mạnh
	21/06/2013
	
	Vũ Đình Trọng
	Vũ Thị Trang
	Hợp Thành-Đông Mai
	

	4
	Lương Trần Thanh Lân
	24/09/2013
	
	Lương Quốc Sơn
	Trần Thị Đào
	Trại Thành-Đông Mai
	

	5
	Bùi Dương Tuấn Kiệt

	18/12/2013
	
	Bùi Văn Biên
	Dương Thị Hương
	Hợp Thành-Đông Mai
	

	6
	Nguyễn Thị Minh Diệp
	12/08/2013
	
	Nguyễn Khánh Trịnh
	Bùi Thị Huyên
	Trại Thành-Đông Mai
	

	7
	Tô Vi Trang
	0307/2013
	x
	Tô Xuân Hồng
	Phạm Thị Liễu
	TrạiThành- Đông Mai
	

	8
	Nguyễn Nhất Bình
	05/10/2013
	
	Nguyễn Xuân Chỉnh
	Giang Thị Lan
	Trại Thành- Đông Mai
	

	9
	Lương Trung Hiếu
	19/01/2013
	
	Lương Văn Tiến
	Nguyễn Thị Hồng
	Hợp Thành- Đông Mai
	

	10
	Nguyễn Thiện Nhân
	10/12/2013
	
	Nguyễn Thành Bắc
	Vũ Thị Tâm
	Hợp Thành- Đông Mai
	

	11
	Đinh Đức Thưởng
	07/06/2013
	
	Đinh Đức Mạnh
	Vũ Thị Hà
	Hợp Thành- Đông Mai
	

	12
	Nguyễn Ngọc Linh
	18/02/2013
	x
	Nguyễn Đức Minh
	Đinh Thị Hường
	Hợp Thành- Đông Mai 
	

	13
	 Đoàn Thùy Dương
	13/12/2013
	x
	Đoàn Hồng Diện
	Vũ Thị Mến
	Trại Thành
	

	14
	Trần Bảo Vi
	27/01/2013
	x
	Trần Quốc Toản
	Nguyễn Thị Nga
	Trại Thành- Đông Mai
	

	15
	Vũ Thùy Trang
	09/09/2013
	x
	Vũ Ngọc Tuyên
	Vi Thị Như
	Thuận Thành- Đông Mai
	

	16 
	Đặng  Đức Hải
	02/10/2013
	
	Đặng Văn Thanh
	Nguyễn Thị Hiên
	Hợp Thành- Đông Mai
	

	17
	Vũ Minhn Nghĩa
	12/10/2013
	
	Vũ Văn Hữu
	Vũ Thị Hằng
	Traị Thành- Đông Mai
	

	18
	Đinh Thị Bích Loan
	04/06/2013
	x
	Đinh Văn Cường
	Trần Thị Nhung
	Trại Thành- Đông Mai
	

	19
	Đinh Trí Hùng
	16/05/2013
	
	Đinh Văn Thiệu
	Đinh Thị Nhung
	Hợp Thành- đông MAI
	

	[bookmark: _GoBack]20
	Nguễn Xuân Bách
	24/07/2013
	
	Nguyễn Văn Tú
	Đặng Thị Hòa
	Thuận Thành- Đông Mai
	

	21
	Nguyễn Hải Yến
	15/03/2013
	x
	Nguyễn Văn Xinh
	Tạ Thị Hường
	Hợp Thành- Đông MAI
	

	22
	Nuyễn Trung Hiếu
	23/09/2013

	
	Nguyễn Văn Việt
	Nguyễn Thị Liên
	Hợp Thành- Đông Mai
	

	23
	Đinh Hoài Thương
	15/11/2013

	x
	Đinh Công Tân
	Ngô Thị Hồng Nhung
	Thuận Thành- Đông Mai
	

	24
	Đinh Gia Bảo
	16/12/2013
	
	Đinh Văn Dĩnh
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Thuận Thành- Đông Mai
	

	25
	Đinh Ngọc Diệp
	11/11/2013
	x
	Đinh Sĩ Báu 
	Trần Thị Dung
	Trại Thành- Đông Mai
	

	26
	Phạm Ngọc Minh

	18/02/2013
	
	Phạm Ngọc Trị
	Bùi Thị Hải Yến
	Nam Trung- Nam Khê- Uông Bí
	

	27
	Nguyễn Bảo Khánh

	08/10/2013
	
	Nguyễn Việt Anh
	Đặng Thị Vân
	Trại Thành- Đông Mai
	

	28
	Nguyễn Sinh Phước

	23/09/2013
	
	Nguyễn Văn Tiến
	Bùi Thị Lệ Hằng
	Trại Thành- Đông Mai
	

	29
	Đỗ Vũ Thùy Liên

	23/01/2013
	x
	
	Đỗ Thị Thùy Linh
	Vân Đồn-Quảng Ninh
	


· Tổng số học sinh:29( Nữ:11)
- Học sinh nơi khác: 2( Nữ: 1)
+ Uông Bí:  1
          + Vân Đồn: 1- (nữ: 1)

                                                                                                                      Giáo viên chủ nhiệm
                                                                                           Lại Thị Khánh Vân- Đỗ Thị Thùy Linh

